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HƯỚNG DẪN CHẤM
 I. LISTENING. (2 điểm)
Part 1. (1 điểm). Chọn đúng mỗi từ đạt 0.25 điểm
[bookmark: _GoBack]	1. B. (three)				2. C. (confident)
3. C. ( on TV)			4. A.( chess) 
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Part 2. (1 điểm). Mỗi câu làm đúng đạt 0.25 điểm
5. F		6.T		7. F		8. T
II. LANGUAGE COMPONENTS (3 điểm)
Part 1. (0.5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm
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9. B. (tower)			10. D. (their)
Part 2. (2.5 điểm). Mỗi câu chọn đúng đạt 0.25 điểm
	11. A (were )
	12. B ( plays)
	13.D (crowded)
	14. D (their)
	15. A (finished)

	16. A (place)

	17. B (Don’t touch)
	18. A. (washing machine) 
	19. B (so)
	  20. B (Congratulations)
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III. READING (3 điểm)


Part 1. (1.5 điểm).Chọn đúng mỗi từ để điền vào chỗ trống đạt 0.25 điểm
	21. live
	22. because 
	23. children
	24. out
	25. time
	26. great


    Part 2. (1.5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng đạt 0. 5 điểm
27. It will use the sun or the wind to make electricity.
28. She will take pictures with her watches. /she will have watches that play (music,) take pictures.
29. No, (she won’t). 
* Nếu HS chỉ trả lời phần in đậm, giáoviên vẫn cho điểm tối đa.
IV. WRITING ( 2 điểm)
Part 1.(1 điểm). Làm đúng trọn vẹn mỗi câu đạt 0.25 điểm
30. She       Her (His/ My/ Their...)         31. asks      asked
32. so         but        			       33. help      helpful
Part 2.(1 điểm). Làm đúng trọn vẹn mỗi câu đạt 0.5 điểm
34. The comedy is funny, but it is too long.
(Có thể chấp nhận: The comedy is too long, but it is funny.) 
35. He might have an electric cooker and three robots. / three robots and an electric cooker. 
* Ở phần III và IV, đáp án gợi ý. Tùy theo mức độ đạt được của bài làm, giáo viên quyết định điểm cho phù hợp; chấp nhận các phương án trả lời đúng của học sinh.
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